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Họ tên trẻ: NGUYỄN TÚ ANH
Giáo viên: TRẦN THỊ LÝ
Năm học: 2019 – 2020 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

1. Những thông tin chung

Họ và tên trẻ: Nguyễn Tú Anh
Nam/nữ.: Nữ
Sinh ngày: 19 tháng 3 năm 2015
Học sinh lớp: 
Họ tên mẹ:  Phạm Thị Thúy                         Nghề nghiệp: giáo viên
Địa chỉ gia đình:   Chung cư Phong Bắc - Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Số điện thoại liên hệ:   0984882053
2. Đặc điểm chính của trẻ

· Dạng khó khăn 

·  Dạng tật: Khiếm thị

· Những điểm mạnh của trẻ:

· Nhận thức
· Biết được một số bài hát ngắn: một con vịt, ba thương con ...

· Lắp được 4 đồ vật cùng loại vào nhau theo thứ tự kích thước.
· Hiểu được các khái niệm hôm nay, tối qua, hôm qua, ngày mai khi nói chuyện với người lớn.

· Xác định được thời tiết là mưa, nắng nóng hay lạnh.

· Có thể phân chia các đồ vật thành ít nhất 3 loại (để ăn, để mặc hoặc để chơi).
· Xác định được bên trái, bên phải cơ thể mình.
· Đặt được đồ vật lên trên, xuống dưới theo yêu cầu của người lớn.

· Ngôn ngữ:
· Chủ động giao tiếp với mọi người xung quanh.
· Biết sử dụng các từ phức tạp trong một câu giao tiếp
· Có thể hát những bài hát ngắn.
· Sau khi nghe cô kể chuyện không những tự kể lại câu chuyện mà còn có thể tự nghĩ ra một câu chuyện khác tương tự.
· Tự phục vụ:
· Có thể tự đi giày, tự mặc áo có chui đầu.
· Định hướng được mặt trước và sau của áo quần
· Tự ăn uống bằng nước.
· Biết bỏ đồ chơi vào đúng nơi quy định
·  Vận động tinh:
· Có thể đóng mở nắp chai nhựa
· Nhặt được hạt trung bình bỏ vào lỗ.
· Xâu được hạt lớn.
· Sở thích: 

· Thích chơi các đồ chơi búp bê
· Thích nghe nhạc

· Thích nghe cô kể chuyện
·  Nhu cầu của trẻ:

·   Phát triển ngôn ngữ: trẻ cần được học cách mô tả những điểm giống và khác nhau của đồ vật. Nghe và kể lại các câu chuyện.
·   Phát triển vận động tinh: Cần được luyện tập thêm các bài tập xâu trung bình – nhỏ, xé giấy, nhặt đậu.

·  Phát triển nhận thức: Trẻ cần được học về thêm bớt số lượng trong phạm vi 10. Trẻ cũng cần được học về tên các đồ dùng học tập, các thành viên gia đình, nghề nghiệp, động vật.
· Khả năng bù trừ: trẻ cần được hướng dẫn chuẩn bị cho việc học chữ Braille, cần được hướng dẫn để có khả năng định hướng di chuyển ban đầu. 
Mục tiêu dài hạn (Từ Tháng 10 dến Tháng 12 năm 2019)

Trẻ :  Nguyễn Tú Anh


Người thực hiện: Trần Thị Lý 
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực 
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết số lượng 3

· So sánh số lượng trong phạm vị 3.
· Nhận biết số lượng trong phạm vi 4.

· So sánh số lượng trong phạm vị 4.
· Nhận biết số lượng trong phạm vi 5.

· So sánh số lượng trong phạm vị 5.
· Nhận biết tên và công dụng một số đồ dùng học tập.

· Nhận biết tên và nói được công dụng một số đồ dùng trong gia đình.
	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ có thể nói đầy đủ họ tên của mình, tên ba, tên mẹ, tên chị khi được hỏi đến.
· Nói được tên trường, lớp của mình và tên cô giáo đang dạy ở trường Mẫu giáo
· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Đàn gà con”.
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Thỏ ngoan” 
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Thỏ ngoan”.
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “thỏ con không vâng lời”.
· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Cháu chào ông ạ”.
	

	Vân động tinh
	· Lăn tạo được quả bóng bằng đất xét.

· Xé giấy thành hai mảnh.
· Vặn mở ốc vít.
	

	Định hướng di chuyển
	· Bỏ đồ vật vào đúng những vị trí quy định trong nhà.

· Di chuyển đến những mục tiêu trong lớp nhanh chóng.
· Định vị được vật rơi ngay gần bàn chân
	

	Tiền Braille


	· Nhớ được máy móc thứ tự các chấm trong chữ cái Braille.
· Biết sử dụng các thanh cắm để cắm các chữ cái lên thanh gỗ Braille.
	


	                Phụ huynh

	                   Giáo viên dạy trẻ
	         Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)

	      (Ký, ghi rõ họ tên)

	          (Ký, ghi rõ họ tên)



MỤC TIÊU NGẮN HẠN THÁNG 10
Trẻ :  Nguyễn Tú Anh




Người thực hiện: Trần Thị Lý 
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực 
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết số lượng 3

· So sánh số lượng trong phạm vị 3.
· Nhận biết tên và công dụng một số đồ dùng học tập.
	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ có thể nói đầy đủ họ tên của mình, tên ba, tên mẹ khi được hỏi đến.
· Nói được tên trường, lớp của mình và tên cô giáo đang dạy ở trường Mẫu giáo
	

	Vận động tinh
	· Lăn tạo được quả bóng bằng đất xét.

· Xé giấy thành hai mảnh.
	

	Định hướng di chuyển
	· Bỏ đồ vật vào đúng những vị trí quy định trong lớp.
	

	Tiền Braille


	· Nhớ được máy móc thứ tự các chấm trong chữ cái Braille: a, b, c.
· Biết sử dụng các thanh cắm để cắm các chữ cái lên thanh gỗ Braille.
	


	                Phụ huynh

	                   Giáo viên dạy trẻ
	         Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)

	      (Ký, ghi rõ họ tên)

	          (Ký, ghi rõ họ tên)



Hoạt động giáo dục (Từ ngày 5/ 10/ 2020 đến ngày 15/ 10/ 2020)

Trẻ:  Nguyễn Tú Anh

 Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	· Nhận biết số lượng phạm vi 3

	· Gv xếp lên bàn 2 quả cam nhựa hỏi trẻ cô có mấy quả cam.
· Cô thêm 1 quả cam nữa ta được 3 quả cam .

· Cung cấp số lượng 3.

· GV sử dụng các quả khác đặt lại số lượng 3.
· Yêu cầu trẻ đếm theo cô.
· Đưa thẻ số Braille cho trẻ nhận diện số 3.
· Gv đưa các thẻ số Braile từ 1 đến 3 cho trẻ đặt vào các nhóm đối tượng gv đã để sẵn.
· Trò chơi: vỗ tay theo số lượng gv đưa ra.

	
	· Nhận biết tên một số đồ dùng học tập: bút chì, cục tẩy, quyển vở, hồ dán.
	· Giáo viên đưa “bút chì” che lại cho trẻ đoán cô có cái gì.

· Cho trẻ khám phá cây bút chì.

· Lần lượt đưa tất cả các đồ dùng học tập cho trẻ khám phá và giáo viên cung cấp tên gọi các đồ vật. 

· GV cho trẻ lập lại nhiều lần các từ “bút chì, cục tẩy, quyển vở, hồ dán”.

· Trò chơi: “Vật gì biến mất”
· Để các đồ vật trên bàn lần lượt giấu từng đồ vật để trẻ đoán xem vật gì biến mất.

	2
	· Trẻ có thể nói đầy đủ họ tên của mình, tên ba, tên mẹ khi được hỏi đến.

	· Giáo viên chỉ vào trẻ đặt câu hỏi “con tên gì?”
· Trẻ sẽ trả lời tên trẻ là Tú Anh.

· Giáo viên cung cấp đầy đủ họ tên của trẻ là Nguyễn Tú Anh.
· Cung cấp nhiều lần để trẻ có thể trả lời được học tên đầy đủ của mình.
· Nhắc trẻ thường xuyên khi trẻ không trả lời được đầy đủ họ tên.
· Khuyến khích động viên trẻ khi trẻ trả lời đúng.
· Tiếp tục cung cấp tên ba, mẹ.
· Nói chuyện với trẻ về gia đình trẻ.

· Nhắc nhở trẻ cách trả lời lễ phép.

	3
	Lăn tạo được quả bóng bằng đất xét.
	· GV cung cấp đất nặn cho trẻ.
· GV thu hút sự chú ý của trẻ và làm mẫu cho trẻ xem.

·  GV cầm tay trẻ thực hiện.

· Hướng dẫn trẻ cách lăn đất xét thành quả bóng.
· Trẻ tự thực hiện hoạt động.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.

	4
	Bỏ đồ vật vào đúng những vị trí quy định trong lớp.
	· Gv dẫn trẻ đến chổ lấy đồ chơi hướng dẫn trẻ cách xác định vị trí để đồ vật đó.
· Cho trẻ di chuyển qua góc chơi.
· Trẻ chơi xong yêu cầu trẻ bỏ đồ chơi về đúng chổ đã lấy.
· Hỗ trợ trẻ khi trẻ đặt chưa đúng.

· Hướng dẫn lại chi tiết nơi để đồ chơi.

· Thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần để trẻ xác định chổ để đồ vật của cô trong lớp.


Hoạt động giáo dục (Từ ngày 19/ 10/ 2020 đến ngày 29/ 10/ 2020)

Trẻ:  Nguyễn Tú Anh

 Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	· So sánh số lượng phạm vi 3

	· Gv xếp lên bàn 3 quả cam nhựa hỏi trẻ cô có mấy quả cam.
· Cung cấp lại số lượng 3.
· Cung cấp lại thẻ số Braille.
· Đặt lại số lượng 3 cho trẻ đếm số lượng.

· Đưa ra hai nhóm đồ vật 1 nhóm 2 quả táo và 1 nhóm 3 quả táo gv cho trẻ so sánh số lượng quả táo của hai nhóm.
· Trả lời xem nhóm nào nhiều hơn nhóm nào ít hơn.

· Thực hiện tương tự khi so sánh số lượng 1 và 3.

	
	· Nhận biết tên một số đồ dùng học tập: bút chì, quyển vở, cục tẩy, cái kéo, thước kẻ, quyển sách, bảng con.
· Biết được công dụng của các đồ dùng trên.
	· Giáo viên đưa lại từng đồ dùng học tập hỏi lại tên các đồ vật đó.

· Gv cất các đồ vật đó đi yêu cầu trẻ nhớ và kể lại tên các dồ dùng học tập.
· GV cho trẻ kể đi kể lại nhiều lần để khắc sâu cho trẻ.
· Đưa ra từng đồ vật hỏi công dụng của từng đồ vật đó.

· Gv đọc một số câu đố về đồ dùng học tập .



	2
	Nói được tên trường, lớp của mình và tên cô giáo đang dạy ở trường Mẫu giáo


	· Giáo viên hỏi lại họ tên trẻ, tên ba, mẹ và chị của bé.
· Giáo viên đặt câu hỏi “Con học trường nào”.
· Nếu trẻ không trả lời được cung cấp mẫu câu trả lời đầy đủ cho trẻ: “Con học trường Minh Đức”
· Đặt tiếp câu hỏi “Con học lớp nào?” và “Tên cô giáo của con?”
· Nhắc trẻ thường xuyên khi trẻ không trả lời được.
Khuyến khích  động viên trẻ khi trẻ trả lời đúng.

	3
	Lăn tạo được quả bóng bằng đất xét.
	· GV cung cấp đất nặn cho trẻ.
· GV thu hút sự chú ý của trẻ và làm mẫu cho trẻ xem.

·  GV cầm tay trẻ thực hiện.

· Hướng dẫn trẻ cách lăn đất xét thành quả bóng.
· Trẻ tự thực hiện hoạt động.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.

	4
	Nhớ được máy móc thứ tự các chấm trong chữ cái Braille: a, b, c.
Biết sử dụng các thanh cắm để cắm các chữ cái lên thanh gỗ Braille.
	· Gv cung cấp cho trẻ các chữ cái Braille. Cho trẻ đọc thuộc lòng các chữ cái a, b, c.
· Gv thay đổi cách hỏi để trẻ khắc sâu các chữ cái trên.
· Cung cấp các thẻ chữ cái để trẻ sờ và nhận diện các chữ cái braille.

· Cung cấp thanh braille để trẻ thực hành cắm các con chữ cái a, b, c lên thanh gỗ.

· Hướng dẫn phụ huynh để luyện tập thêm cho trẻ ở nhà.


MỤC TIÊU NGẮN HẠN THÁNG 11 NĂM 2020
Trẻ :  Nguyễn Tú Anh


Người thực hiện: Trần Thị Lý 
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực 
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết số lượng trong phạm vi 4.

· So sánh số lượng trong phạm vị 4.
· Nhận biết tên và nói được công dụng một số đồ dùng trong gia đình.
	

	Ngôn ngữ
	· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Đàn gà con”.
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Thỏ ngoan” 
	

	Vận động tinh
	· Xé giấy thành hai mảnh.


	

	Định hướng di chuyển
	· Bỏ đồ vật vào đúng những vị trí quy định trong nhà.

· Di chuyển đến những mục tiêu trong lớp nhanh chóng

· Định vị được vật rơi ngay gần bàn chân
	

	Tiền Braille


	· Nhớ được máy móc thứ tự các chấm trong chữ cái Braille.
· Biết sử dụng các thanh cắm để cắm các chữ cái lên thanh gỗ Braille.
	


	                Phụ huynh

	
  Giáo viên dạy trẻ
	
 Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)

	      (Ký, ghi rõ họ tên)

	          (Ký, ghi rõ họ tên)



Hoạt động giáo dục 

(Từ ngày 2/ 11/ 2020 đến ngày 13/ 11/ 2020)

Trẻ:  NguyNguyễn Tú Anh

 Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	· Nhận biết số lượng phạm vi 4

	· Gv xếp lên bàn 3 quả thanh long nhựa hỏi trẻ cô có mấy quả thanh long .
· Cô thêm 1 quả thanh long nữa ta được 4 quả thanh long.

· Cung cấp số lượng 4.

· GV sử dụng các quả khác đặt lại số lượng 4.
· Yêu cầu trẻ đếm theo cô.
· Đưa thẻ số Braille cho trẻ nhận diện số 4.
· Gv đưa các thẻ số Braile từ 1 đến 4 cho trẻ đặt vào các nhóm đối tượng gv đã để sẵn.
· Trò chơi: “Nhanh tay”

· Gv đặt các thẻ số trước mặt trẻ gv đọc số nào trẻ lấy thẻ số đó.

	
	· Nhận biết tên một số đồ dùng gia đình: ly, chén, tô, muỗng, nồi, chảo.
	· Giáo viên đưa cho trẻ cái chén cung cấp tên của đồ dùng.
· Gv tiếp tục thực hiện với dồ dùng gia đình: ly, tô, muỗng, nồi, chảo.

· Giáo viên cho trẻ sờ chạm và khám phá từng đồ dùng trên.
· GV cho trẻ tự nhớ lại và kể tên các đồ dùng trong gia đình vừa học.
· Trò chơi: cái gì biến mất?
Trẻ đọc to tên cái gì đã biến mất ở trước mặt mình.
· Yêu cầu trẻ kể lại tên từng đồ dùng gia đình. Diễn giải để trẻ có thể hiểu và liệt kê các đồ dùng đó.

	2
	Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Đàn gà con”.

	· Hát bài hát “Đàn gà con”.
· Đàm thoại giới thiệu bài thơ.
· Gv đọc lần 1: đọc diễn cảm, chậm rãi nhấn vào các từ “trứng tròn”, ấp ủ”, “tí hon”, “bé xíu”.
· Đọc lần 2 kết hợp sử dụng máy tính.
· Đàm thoại đặt các câu hỏi về bài thơ.
· Dạy trẻ đọc thơ
· Đọc kết hợp với một số động tác.
· Dặn dò trẻ đọc lại ở nhà.

	3
	Xé giấy thành hai mảnh
	· GV cung cấp giấy cho trẻ.

· GV thu hút sự chú ý của trẻ và làm mẫu cho trẻ xem.

·  GV cầm tay trẻ thực hiện.

· Hướng dẫn trẻ cách xé giấy.

· Trẻ tự thực hiện hoạt động.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.

	4
	Di chuyển đến những mục tiêu trong lớp nhanh chóng.

	· Gv đưa trẻ đến ghế ngồi, hướng dẫn trẻ định hướng để có thể đi từ cửa vào ghế ngồi một cách nhanh chóng. 
· Lặp lại nhiều lần để trẻ hình dung hướng đi đến ghế.
· Khi trẻ có thể xác định được vị trí ghế và cách đến vị trí đó giáo viên giới thiệu thêm vị trí mới là di chuyển đến thảm xốp.

· Cũng thực hiện hướng dẫn cụ thể để trẻ di chuyển chính xác.


Hoạt động giáo dục 
(Từ ngày 16/ 11/ 2020 đến ngày 30/ 11/ 2020)

Trẻ:  Nguyễn Tú Anh

 Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	· So sánh số lượng phạm vi 4

	· Gv xếp lên bàn 4 quả cam nhựa hỏi trẻ cô có mấy quả cam.
· Cung cấp lại số lượng 4.
· Cung cấp lại thẻ số Braille.
· Đặt lại số lượng 4 cho trẻ đếm số lượng.

· Đưa ra hai nhóm đồ vật 1 nhóm 3 quả táo và 1 nhóm 3 quả táo gv cho trẻ so sánh số lượng quả táo của hai nhóm.

· Trả lời xem nhóm nào nhiều hơn nhóm nào ít hơn.

· Thực hiện tương tự khi so sánh số lượng 2 và 4.

	
	· Nhận biết tên một số đồ dùng dùng gia đình: ly, chén, tô, muỗng, nồi, chảo.
· Biết được công dụng của các đồ dùng trên.
	· Giáo viên đưa lại từng đồ dùng gia đình hỏi lại tên các đồ vật đó.

· Gv cất các đồ vật đó đi yêu cầu trẻ nhớ và kể lại tên các dồ dùng gia đình.
· GV cho trẻ kể đi kể lại nhiều lần để khắc sâu cho trẻ.
· Đưa ra từng đồ vật hỏi công dụng của từng đồ vật đó.

· Gv đọc một số câu đố về đồ dùng gia đình và cùng giải đố với trẻ.

	2
	Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Thỏ ngoan
	· Giáo viên và cô cùng hát bài “Trời nắng, trời mưa”
· Đàm thoại dẫn dắt vào câu chuyện.
· Cô kể lần 1 kết hợp với tranh – giới thiệu tên câu chuyện
· Cô kể lần 2 kết hợp với mô hình.
· Cô đàm thoại về nội dung câu chuyện.
· Đưa ra một số câu hỏi ngắn để hỏi trẻ về nội dung của câu chuyện.
· Cô kể lần 3 
· Hỏi lại tên câu chuyện và các nhân vật trong tranh.

	3
	Xé giấy thành hai mảnh
	· GV cung cấp giấy cho trẻ.

· GV thu hút sự chú ý của trẻ và làm mẫu cho trẻ xem.

·  GV cầm tay trẻ thực hiện.

· Hướng dẫn trẻ cách xé giấy.

· Trẻ tự thực hiện hoạt động.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.

	4
	Nhớ được máy móc thứ tự các chấm trong chữ cái Braille: e, i, k
Biết sử dụng các thanh cắm để cắm các chữ cái lên thanh gỗ Braille.
	· Gv cung cấp cho trẻ các chữ cái Braille. Cho trẻ đọc thuộc lòng các chữ cái e, i, k.
· Gv thay đổi cách hỏi để trẻ khắc sâu các chữ cái trên.

· Cung cấp các thẻ chữ cái để trẻ sờ và nhận diện các chữ cái braille.

· Cung cấp thanh braille để trẻ thực hành cắm các con chữ cái e, i, k lên thanh gỗ.

· Hướng dẫn phụ huynh để luyện tập thêm cho trẻ ở nhà.
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